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1. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

  

Sister (chị/ em gái) 

Brother (anh/ em trai) 

Grandmother (bà) 

 

2. Point and say (Hãy chỉ và nói) 

Các bạn chỉ vào các bức hình tương ứng với các từ và nói: 

- Sister (chị/ em gái) 

- Brother (anh/ em trai) 

- Grandmother (bà) 

https://tailieu.com/
https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom


 

 

Thư viện tài liệu học tập, tham khảo online lớn nhất 
 
 

Website: https://tailieu.com/ | Email: info@tailieu.com | https://www.facebook.com/KhoDeThiTaiLieuCom  

3. Listen and chant (Hãy nghe và hát) 

Bài nghe: 

  

Lời bài hát: 

Er, er, sister. 

She’s my sister. 

She’s sixteen. 

Er, er, brother. 

He’s my brother. 

He’s nineteen. 

Dịch: 

Er, er, sister (chị gái) 

Cô ấy là chị gái tôi 

Cô ấy 15 tuổi 

Er, er, brother (anh trai) 

Anh ấy là anh trai tôi 
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Anh ấy 19 tuổi 

 

4. Listen and circle (Hãy nghe và khoanh tròn) 

Bài nghe: 

 

Đáp án: 

1. a 2. b 

Audio script: 

1. My brother is seventeen. 

2. My sister is twenty. 

Dịch: 

1. Anh trai tôi 17 tuổi. 

2. Chị gái tôi 20 tuổi. 

 

5. Write and say (Hãy viết và nói) 
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Đáp án: 

Grandmother (bà) 

Brother (anh/ em trai) 

Sister (chị/ em gái) 

6. Listen and repeat (Hãy nghe và nhắc lại) 

Bài nghe: 

 

Audio script:  

- How old is you brother? 

- He’s nineteen. 

Dịch: 

- Anh trai bạn bao nhiêu tuổi? 

- Anh ấy 19 tuổi. 

 

7. Let’s talk (Hãy nói) 
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Hướng dẫn:  

Sử dụng cấu trúc: How old is your _______? – He/ She is _______. 

Đáp án: 

a. - How old is your brother? – He’s sixteen. 

b. - How old is your sister? – She’s seventeen. 

c. - How old is your sister? – She’s eighteen. 

d. - How old is your brother? – He’s twenty. 

Dịch:  

a. - Anh trai bạn bao nhiêu tuổi? – Anh ấy 16 tuổi. 

b. - Chị gái bạn bao nhiêu tuổi? – Chị ấy 17 tuổi. 

c. - Chị gái bạn bao nhiêu tuổi? – Chị ấy 18 tuổi. 

d. - Anh trai bạn bao nhiêu tuổi? – Anh ấy 20 tuổi. 

 

8. Let’s sing (Hãy hát) 

Bài nghe: 
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Lời bài hát: 

That’s my brother. 

How old is he? 

He’s nineteen. 

My grandmother is here. 

My sister is here. 

We are all here. 

At his birthday party. 

Dịch:  

Kia là anh trai tôi. 

Anh ấy bao nhiêu tuổi? 

Anh ấy 19 tuổi. 

Bà tôi ở đây. 

Chị gái tôi ở đây. 
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Tất cả chúng tôi ở đây. 

Trong bữa tiệc sinh nhật anh ấy. 
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